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LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bất kỳ một doanh nghiệp nào để tồn tại và phát triển lâu dài cần có một sự quản lý
tốt về tài chính và các mối quan hệ liên quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ngày
nay, nền kinh tế đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, điều đó tác động rất lớn tới hoạt
động của các doanh nghiệp đặc biệt là trong vấn đề tài chính. Để tiếp tục phát triển doanh
nghiệp phải luôn đảm bảo và duy trì tốt nguồn vốn của mình, điều này phụ thuộc rất nhiều
vào vấn đề quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả và quá trình huy động vốn. Trong hoạt
động sản xuất hàng ngày của doanh nghiệp luôn bao gồm các nghiệp vụ như: các khoản
phải thu khách hàng, phải trả người bán, các khoản phải trả cho nhà nước. Vì vậy, doanh
nghiệp cần quản lý và giải quyết tốt các nghiệp vụ này một cách hiệu quả và đúng thời
hạn.

.Việc thanh toán liên quan trực tiếp tới một số khoản mục thuộc về vốn bằng tiền,
khoản phải thu, nợ phải trả... nên có ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của doanh
nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Trước những thay đổi có thể nói là liên tục phát triển
và mở rộng của quan hệ thanh toán với người mua và người bán và ảnh hưởng của nó tới
tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp, yêu cầu nghiệp vụ đối với kế toán thanh toán
cũng vì thế mà cao hơn, kế toán không chỉ có nhiệm vụ ghi chép mà còn phải chịu trách
nhiệm thu hồi nhanh các khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lường trước và
hạn chế được rủi ro trong thanh toán.

.Quá trình tìm hiểu về mặt lý luận tại trường cũng như thực tế trong quá trình thực
tập tại công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn tôi nhìn nhận được tầm quan trọng và ý
nghĩa đó nên chọn đề tài " Kế toán công nợ tại công ty TNHH Thang máy Hải Giang
Sơn " làm Khoá luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán công nợ tại công ty TNHH Thang máy Hải
Giang Sơn tháng 01 năm 2022.

Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán công nợ tại Công ty, và
đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại
Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn.
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH Thang máy Hải Giang
Sơn.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán công nợ các khoản
phải thu khách hàng và phải trả người bán tại Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
vào tháng 01 năm 2022.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Là phương pháp hỏi trực tiếp những người cung
cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp này sử dụng
trong giai đoạn thu thập những thông tin cần thiết và những số liệu có liên quan đến đề tài.

Phương pháp hạch toán kế toán: Là phương pháp sử dụng chứng từ, tài khoản sổ
sách để hệ thống hóa và kiểm soát thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.
Đây là phương pháp trọng tâm được sử dụng chủ yếu trong hạch toán kế toán.

5. Kết cấu của đề tài

Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của bài báo cáo gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng về kế toán công nợ tại Công ty TNHH Thang máy Hải
Giang Sơn

Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp để hoàn thiện kế toán công nợ
tại Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
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CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ KẾ TOÁN CÔNG NỢ TRONG
DOANH NGHIỆP

1.1. Lý luận chung về khoản nợ phải thu

1.1.1. Khái niệm và phân loại các khoản nợ phải thu

Khoản phải thu xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản tiền, hàng hóa,
dịch vụ… mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai. Khoản nợ phải thu là một tài sản
của doanh nghiệp đang bị các đơn vị tổ chức kinh tế, cá nhân khác chiếm dụng mà doanh
nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi (Nguyễn Tuyết Anh, 2007).

Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm:

Các khoản phải thu của khách hàng

Các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Các khoản phải thu nội bộ

Các khoản tạm ứng của công nhân viên

Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ

Các khoản phải thu khác

1.1.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải thu

Theo quy định tại điều 17, thông tư 200/2014/TT-BTC thông tư hướng dẫn chế độ
kế toán doanh nghiệp, nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải thu như sau:

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu,
loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu
khác được thực hiện theo nguyên tắc:

Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát
sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ,
thanh lý, nhượng bán tài sản (TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính) giữa doanh
nghiệp và người mua (là đơn vị độc lập với người bán, gồm cả các khoản phải thu giữa
công ty mẹ và công ty con, liên doanh, liên kết). Khoản phải thu này gồm cả các khoản
phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác.
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Phải thu nội bộ gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực
thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan
đến giao dịch mua – bán.

1.1.3. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của kế toán nợ phải

Ghi chép phản ánh kịp thời chặt chẽ các khoản nợ phải thu khách hàng theo từng đối
tượng, thời hạn thanh toán, chiết khấu.

Kế toán phải thu khách hàng phải nắm bắt về tình hình phải thu, chính sách bán chịu,
thanh toán quốc tế. Định kỳ tiến hành lập báo cáo về tình hình phải thu khách hàng. Đối
với những khách hàng thường xuyên cuối kỳ tiến hành đối chiếu công nợ.

Kế toán phải xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu xác minh bằng văn bản đối với các
khoản nợ tồn đọng lâu ngày chưa và khó có khả năng thu hồi được để làm căn cứ lập dự
phòng phải thu khó đòi về các khoản thu này.

Các khoản phải thu chủ yếu có số dư bên nợ, nhưng trong quan hệ đối với từng đối
tượng phải thu có thể xuất hiện số dư bên có. Cuối kỳ kế toán, khi lập báo cáo tài chính,
khi tính toán các chỉ tiêu phải thu, phải trả cho phép lấy số dư chi tiết các khoản nợ phải
thu để lên hai chỉ tiêu bên “ Tài Sản” và bên “ Nguồn vốn” của bảng cân đối kế toán.

1.2. Lý luận chung về khoản nợ phải trả

1.2.1. Khái niệm và phân loại các khoản nợ phải trả

Nợ phải trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp xác định nghĩa vụ
của doanh nghiệp phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác trong và ngoài
doanh nghiệp về vật tư, hàng hóa, sản phẩm đã cung cấp trong một khoảng thời gian xác
định. Khoản phải trả là những khoản mà doanh nghiệp chiếm dụng được của các cá nhân,
tổ chức khác trong và ngoài doanh nghiệp (Nguyễn Tuyết Anh, 2007).

Nợ phải trả là các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, mua
hàng mà doanh nghiệp phải trả, thanh toán cho các chủ nợ. Nếu phân loại theo thời gian
hạch toán, các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp được chia làm nợ ngắn hạn và nợ dài
hạn:

Nợ dài hạn là các khoản nợ và các nghĩa vụ về mặt tài chính khác mà doanh nghiệp
phải trả sau một khoảng thời gian từ một năm trở lên kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán.
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Nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong khoảng thời
gian từ một năm trở xuống. Nợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả và các khoản nợ dài hạn
đến hạn trả.

1.2.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả

Theo quy định tại điều 50, thông tư 200/2014/TT-BTC thông tư hướng dẫn chế
độ kế toán nợ phải trả doanh nghiệp, nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả như sau:

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả,
loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác
được thực hiện theo nguyên tắc:

Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ
giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán (là đơn vị độc lập với người mua,
gồm cả các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh, liên kết).
Khoản phải trả này gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy
thác (trong giao dịch nhập khẩu ủy thác).

Phải trả nội bộ gồm các khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực
thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan
đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

1.2.3. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của kế toán nợ phải trả

Kế toán theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả.

Cuối niên độ kế toán doanh nghiệp phải căn cứ vào khế ước vay dài hạn, nợ dài hạn,
kế hoạch trả các khoản nợ dài hạn để xác định số nợ dài hạn đã đến hạn phải thanh toán
trong niên độ kế toán tiếp theo và kết chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả.

Cuối niên độ kế toán phải đánh giá lại số dư các khoản vay, nợ ngắn hạn và nợ dài
hạn có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính.
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay ngắn hạn, nợ ngắn hạn và dài hạn có gốc
ngoại tệ được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán.
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Kế toán phải theo dõi chiết khấu và phụ trội cho từng loại trái phiếu phát hành và
tình hình phân bổ từng loại chiết khấu và phụ trội khi xác định chi phí đi vay để tính vào
chi phí sản xuất kinh doanh hoặc vốn hóa theo từng kỳ. Trường hợp trả lãi khi đáo hạn
trái phiếu thì định kỳ doanh nghiệp phải tính lãi trái phiếu phải trả từng kỳ để ghi nhận
vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc vốn hóa vào giá trị của tài sản dở dang.

1.3. Nội dung công tác kế toán khoản nợ phải thu của khách hàng trong doanh
nghiệp

1.3.1. Sổ sách chứng từ kế toán nợ phải thu khách hàng

Sổ sách sử dụng:

- Sổ chi tiết TK 111, 131, 511 và các tài khoản có liên quan.

- Sổ nhật ký chung.

- Sổ cái TK 111, 131, 511 và các tài khoản có liên quan.

Chứng từ sử dụng:

- Hợp đồng kinh tế

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu xuất kho

- Phiếu thu

- Giấy báo có

- Biên bản bù trừ công nợ

- Biên bản xoá nợ…

1.3.2. Tài khoản sử dụng

Để hạch toán các khoản phải thu khách hàng. Kế toán sử dụng TK131” Phả thu
khách hàng”.

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các
khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, bất
động sản đầu tư, tài sản cố định, cung cấp dịch vụ.

Kết cấu phản ánh của TK 131 - Phải thu của khách hàng:
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TK 131

Số dư đầu kỳ

- Số tiền phải thu khách hàng phát sinh
trong kỳ.

- Số tiền chi hộ hoặc tiền thừa trả lại cho
khách hàng.

- Số tiền điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tăng
về số dư phải thu bằng ngoại tệ.

Số dư đầu kỳ

- Số tiền giảm giá và chiết khấu thanh toán
cho các khách hàng.

- Bù trừ công nợ.

- Số tiền đã thu của khách hàng (kể cả ứng
trước).

- Số tiền điều chỉnh chênh lệch tỷ giá giảm
về số dư phải thu bằng ngoại tệ cuối kỳ.

Số dư cuối kỳ

Số tiền còn phải thu của khách hàng.

Số dư cuối kỳ

Số tiền được khách hàng ứng trước.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hạch toán vào tài khoản 111 (tiền mặt) và TK 112 (tiền
gửi ngân hàng).

Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp
bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt”
số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ.

Kết cấu phản ánh của TK 111 - Tiền mặt:
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TK 111

Số dư đầu kỳ

- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ
nhập quỹ.

- Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở
quỹ phát hiện khi kiểm kê.

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường
hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt
Nam).

Số dư đầu kỳ

- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ
xuất quỹ.

- Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu
hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê.

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá
ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

Số dư cuối kỳ

Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ
còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo.

Tài khoản 112 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các
khoản tiền gửi tại ngân hàng của doanh nghiệp. Kết cấu phản ánh của TK 112 - Tiền gửi
ngân hàng:

TK 112

Số dư đầu kỳ

- Các khoản tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng
bạc, kim khí quý, đá quý gửi vào ngân
hàng.

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh
giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ.

Số dư đầu kỳ

- Các khoản tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng
bạc, kim khí quý, đá quý rút ra từ ngân
hàng.

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh
giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ.

Số dư cuối kỳ

Số tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim
khí quý, đã quý hiện còn gửi tại ngân hàng.
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1.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ

Bước 1: Căn cứ vào chứng từ gốc và các chứng từ có liên quan mà kế toán tổng
hợp được từ các phòng ban trong công ty, định kỳ kế toán lên sổ chi tiết cho TK 131 và
các tài khoản có liên quan.

Bước 2: Sau khi kế toán ghi chép vào sổ chi tiết thì tiến hành lên sổ tổng hợp cụ
thể là sổ Nhật ký chung cho từng nghiệp vụ phát sinh theo thời gian.

Bước 3: Sau khi kế toán lên sổ tổng hợp Nhật ký chung thì kế toán tiến hành lên sổ
cái cho TK 131 và các tài khoản khác có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1.3.4. Phương pháp kế toán:

Chứng từ gốc (hoá
đơn GTGT, phiếu
thu, giấy báo có…)

Sổ chi tiết
thanh toán
người mua
(131)

Nhật ký chung Sổ cái
(131)
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TK 131

TK 511 TK 635

Doanh thu của dịch vụ Chiết khấu thanh toán

3331 trừ vào nợ phải thu

TK 155,156 TK 521

Trả hàng cho đơn vị uỷ Chiết khấu thương mại,

Thác nhập khẩu giảm giá, hàng bán bị trả

Lại trừ vào nợ phải thu

TK 711 3331

Thu nhập do thanh lý, Thuế GTGT

Nhượng bán TSCĐ TK 111,112

3331 Khách hàng ứng trước

TK 111,112 hoặc thanh toán tiền

Các khoản chi hộ đơn TK 331

vị uỷ thác nhập khẩu Bù trừ nợ cho cùng một

đối tượng

Hình 1.1: Sơ đồ hạch toán công nợ phải thu khách hàng

1.4. Nội dung công tác kế toán khoản nợ phải trả cho người bán trong doanh
nghiệp

1.4.1. Sổ sách chứng từ kế toán nợ phải trả người bán

Sổ sách sử dụng:

- Sổ chi tiết TK 111, 331, 152 và các tài khoản có liên quan.

- Sổ nhật ký chung.
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- Sổ cái TK 111, 331, 152 và các tài khoản có liên quan.

Chứng từ sử dụng:

- Hợp đồng kinh tế

- Hóa đơn GTGT

- Hóa đơn bán hàng

- Phiếu nhập kho

- Phiếu chi

- Giấy báo nợ...

1.4.2. Tài khoản sử dụng:

Để hạch toán các khoản phải trả người bán, kế toán sử dụng TK 331- “ Phải trả
người bán”.

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của
doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh
tế đã ký.

Kết cấu phản ánh của TK 331 - Phải trả người bán:

TK 331

Số dư đầu kỳ

- Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng
hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận
thầu xây lắp.

- Số tiền ứng trước cho người bán, người
cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng
chưa nhận được vật tư, hàng hoá.

- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu
thương mại được người bán chấp nhận cho
doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải
trả cho người bán.

Số dư đầu kỳ

- Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng
hoá, người cung cấp dịch vụ.

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm
tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng
hoá.
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Số dư cuối kỳ

Số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số
tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người
bán.

Số dư cuối kỳ

Số tiền còn phải trả cho người bán, người
cung cấp, người nhận thầu xây lắp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có hạch toán vào TK 152 (nguyên vật liệu). Tài
khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại
nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp.

Kết cấu phản ánh của TK 152 - Nguyên vật liệu:

TK 152

Số dư đầu kỳ

- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu
nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài
gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ
các nguồn khác.

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát
hiện khi kiểm kê.

Số dư đầu kỳ

- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu
xuất kho dùng vào sản xuất, kinh doanh, để
bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa
đi góp vốn.

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người
bán hoặc được giảm giá hàng mua.

- Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật
liệu khi mua được hưởng

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất
mát phát hiện khi kiểm kê.

Số dư cuối kỳ

Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn
kho cuối kỳ.

1.4.3. Trình tự luân chuyển chứng từ

Chứng từ gốc (hoá
đơn bán hàng, phiếu
chi, giấy báo nợ,
phiếu nhập kho…)

Sổ chi tiết
thanh toán
người bán
(331)

Nhật ký chung Sổ cái
(331)
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Bước 1: Căn cứ vào chứng từ gốc và các chứng từ có liên quan mà kế toán tổng
hợp được từ các phòng ban trong công ty, định kỳ kế toán lên sổ chi tiết cho TK 331 và
các tài khoản có liên quan.

Bước 2: Sau khi kế toán ghi chép vào sổ chi tiết thì tiến hành lên sổ tổng hợp cụ
thể là sổ Nhật ký chung cho từng nghiệp vụ phát sinh theo thời gian.

Bước 3: Sau khi kế toán lên sổ tổng hợp Nhật ký chung thì kế toán tiến hành lên sổ
cái cho TK 331 và các tài khoản khác có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1.4.4. Phương pháp kế toán:

TK 331

TK 111,112 152,153,156,211

Ứng trước tiền cho người bán Mua vật tư, hàng hoá

nhập kho

TK 131

Bù trừ các khoản phải thu,

phải trả TK 133

152,153,156

Giảm giá, hàng mua trả lại 242, 627, 642

chiết khấu thương mại Mua vật tư, hàng hoá đưa

133 ngay vào sử dụng

TK 515

Chiết khấu thanh toán

Hình 1.2: Sơ đồ hạch toán công nợ phải trả người bán
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÊ KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI
CÔNG TY TNHH THANG MÁY HẢI GIANG SƠN

2.1. Khái quát chung về công ty

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thang máy Hải Giang
Sơn

2.1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty

Tên công ty: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn.

Tên giao dịch: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn.

Tên quốc tế: Hai Giang Son elevator company limited.

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam.

Tel: 02835171785.

Xưởng sản xuất: 68/1E Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên.

Mã số thuế: 0309115655.

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hải.

2.1.1.2. Thời điểm thành lập và phát triển

Công ty được thành lập vào năm 2009 với nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ bảo
trì cũng như là sửa chữa thang máy cho khách hàng.

Từ năm 2010, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thang máy và thang
cuốn, do nhu cầu của thị trường, Công ty bắt đầu kinh doanh các loại vật tư, thiết bị được
nhập khẩu từ các nhà cung cấp nổi tiếng.

Từ năm 2015, Công ty đã ký kết hợp tác với hãng thang máy Asia Schneider (Thái
Lan) trong việc cung cấp vật tư, thiết bị thang máy.

2.1.1.3. Quy mô hiện tại của Công ty

Tổng số vốn kinh doanh tại 31/12/2021 là 4.186.389.820VNĐ, trong đó:

- Tồn tại dưới hình thức tài sản, gồm:
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Tài sản ngắn hạn: 4.186.389.820VNĐ

Tài sản dài hạn: 0VNĐ,

- Tồn tại dưới hình thức nguồn vốn, gồm:

Vốn chủ sở hữu: 105.589.820VNĐ

Nợ phải trả: 4.080.800.000VNĐ

2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty những năm gần đây

Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty

(Đơn vị tính: đồng)

CHỈ TIÊU
Mã
số

Năm 2021 Năm 2020
Chênh lệch 2021 –2020

Tăng (giảm)
Tỷ lệ
(%)

1.Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ

01
1.125.509.090 3.192.273.363 (2.066.764.273) (64,74)

2.Các khoản giảm trừ
doanh thu

02
0 0 0 -

3.Doanh thu thuần về
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (10=01-02)

10
1.125.509.090 3.192.273.363 (2.066.764.273) (64,74)

4.Giá vốn hàng bán 11 912.604.085 2.847.600.875 (1.934.996.790) (67,95)

5.Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung cấp
dịch vụ ( 20 =10-11)

20
212.905.005 344.672.488 (131.767.483) (38,23)

6.Doanh thu hoạt
động tài chính

21 73.510
64.376 +9.134 +14,19

7.Chi phí tài chính
- Trong đó: Lãi vay

22
23

0
0

22.693.611
22.693.611

(22.693.611)
(22.693.611)

(100)
(100)

8.Chi phí bán hàng 25 0 0 0 -

9.Chi phí quản lý
doanh nghiệp

26
796.143.118 1.147.265.353 (351.122.235) (30,61)
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10.Lợi nhuận thuần từ
hoạt đông kinh doanh
30=20+(21-22) -
(25+26)

30

(583.164.603) (825.222.100) +242.057.497 (29,33)

11.Thu nhập khác 31 0 0 0 -
12.Chi phí khác 32 0 0 0 -
13.Lợi nhuận khác
(40=31-32)

40
0 0 0 -

14.Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế
(30+40)

50
(583.164.603) (825.222.100) +242.057.497 (29,33)

15.Chi phí thuế
TNDN
hiện hành

51
0 0 0 -

16.Chi phí thuế
TNDN hoãn lại

52

17.Lợi nhuận sau thuế
TNDN (60=50-51-52)

60
(583.164.603) (825.222.100) +242.057.497 (29,33)

18.Lãi cơ bản trên cổ
phiếu (*)

70

19.Lãi suy giảm trên
cổ phiếu (*)

71

(Nguồn: Phòng Kế Toán)

Nhận xét: Qua bảng phân tích trên ta thấy, lợi nhuận sau thuế qua hai năm đều lỗ và
mang giá trị âm. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 giảm mạnh so với năm 2021, đi sâu vào
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ta thấy có hai nhóm: nhóm yếu tố tỷ lệ
thuận với lợi nhuận và nhóm yếu tố tỷ lệ nghịch với lợi nhuận.

Thứ nhất, xét về nhóm yếu tố tỷ lệ thuận với lợi nhuận, doanh thu thuần năm 2021
giảm 64,74% nghĩa là giảm 2.066.764.273 đồng. Bên cạnh đó doanh thu tài chính tăng
nhưng không đáng kể. Vì vậy, nhóm yếu tố tỷ lệ thuận với lợi nhuận trong năm 2021 đa
phần đều giảm so với năm 2020 làm lợi nhuận giảm.

Thứ hai, xét về nhóm yếu tố tỷ lệ nghịch với lợi nhuận, giá vốn hàng bán giảm
1.934.996.790 đồng, tương ứng tốc độ giảm 67,95%. Các chi phí còn lại trong năm 2021
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so với năm 2020: chi phí tài chính giảm 22.693.611 đồng (giảm 100%), chi phí quản lý
kinh doanh giảm 351.122.235 đồng (giảm 30,61%).

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với năm 2020 nhưng Công ty đã thực hiện
tốt công tác kiểm soát chi phí kinh doanh.

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

2.1.2.1. Chức năng của Công ty

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn là công ty TNHH Hai Thành viên có tư
cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt kinh doanh của đơn vị.
Công ty có chức năng, ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
do Chi cục Thuế quận Phú Nhuận cấp ngày 16/07/2009 đến nay đã hoạt động được gần
19 năm.

Công ty là một doanh nghiệp thuê lắp đặt, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt
động kinh doanh của mình. Công ty luôn phấn đấu đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu người
tiêu dùng, luôn lấy chữ tín làm đầu, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng
sức cạnh tranh trên thị trường. Chức năng của Công ty là tư vấn giải pháp, cung cấp, bảo
trì, nâng cấp thang máy và thang cuốn các loại đáp ứng yêu cầu của mọi loại công trình.

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty

Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích hoạt động
của công ty.

Đảm bảo phát triển vốn, lợi nhuận trong quá trình kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tổ chức mở rộng và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng ngày càng
nhiều các nhu cầu mới của xã hội.

Hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, hạch toán và báo cáo trung thực theo chế độ
nhà nước quy định.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty

2.1.3.1. Loại hình kinh doanh chủ yếu của Công ty
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Với gần 14 năm hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh, thương hiệu thang máy Hải
Giang Sơn đã và đang được nhiều khách hàng tín nhiệm.

Sự nỗ lực phấn đấu nâng cao liên tục tính thẩm mỹ, đầu tư công nghệ hiện đại, đội
ngũ cán bộ công nhân viên tận tình – sáng tạo, bảo hành – bảo trì nhanh chóng khiến đối
tác – khách hàng ngày càng hài lòng hơn.

Toàn bộ hoạt động sản xuất của Công ty có thể khái quát ở các lĩnh vực:

Bảng 2.2. Danh mục các ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành nghề

1 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (Thuê lắp đặt) 2816

2 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

3 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

5 Sửa chữa thiết bị điện 3314

6 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Thuê lắp đặt) 3320

7 Chuẩn bị mặt bằng 4312

8 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 4530

9 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10 Bán buôn vật tư, linh kiện, phụ tùng thang máy, thang cuốn 4669
(Nguồn: Phòng Kế toán)

2.1.3.2. Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của Công ty

Đặc điểm vốn kinh doanh:

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-cac-thiet-bi-nang-ha-va-boc-xep-2816
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-cac-san-pham-kim-loai-duc-san-3311
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-cac-san-pham-kim-loai-duc-san-3311
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-may-moc-thiet-bi-3312
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-may-moc-thiet-bi-3312
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-thiet-bi-dien-tu-va-quang-hoc-3313
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-thiet-bi-dien-tu-va-quang-hoc-3313
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-thiet-bi-dien-3314
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-thiet-bi-dien-3314
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/lap-dat-may-moc-va-thiet-bi-cong-nghiep-3320
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/lap-dat-may-moc-va-thiet-bi-cong-nghiep-3320
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/chuan-bi-mat-bang-4312
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/chuan-bi-mat-bang-4312
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thiet-bi-va-linh-kien-dien-tu-vien-thong-4652
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Bảng 2.3: Chỉ tiêu về nguồn vốn kinh doanh của Công ty

( Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

1. Tài sản ngắnhạn 5.397.378.611 100 3.248.339.983 100 4.186.389.820 100

2. Tài sản dài hạn 0 - 0 - 0 -

3. Vốn chủ sở hữu 1.463.562.083 27,12 638.339.983 19,65 105.589.820 2.52

4. Nợ phải trả 3.933.816.528 72,88 2.610.000.000 80,35 4.080.800.000 97,48

( Nguồn: Phòng kế toán)

Nhận xét: Bảng 2.3 cho thấy, Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn có toàn bộ
tài sản là tài sản ngắn hạn, không có tài sản dài hạn, đặc điểm này phù hợp với lĩnh vực
kinh doanh của Công ty. Nợ phải trả chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn. Tỷ trọng nợ
ngắn hạn lớn là do công ty huy động vốn từ các khoản tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó
thì doanh nghiệp cũng chiếm dụng một phần vốn của các khách hàng, nhà cung cấp. Công
ty cần cân đối xem xét và có biện pháp quản lý các khoản nợ phải trả, nợ ngắn hạn đảm
bảo khả năng thanh toán, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp với nhà cung cấp.

Đặc điểm về lao động:

Bảng 2.4: Bảng tình hình lao động bình quân tại năm 2021

Tiêu thức phân loại Số người Tỷ lệ (%)

 Theo trình độ lao động

⁺ Đại học

⁺ Cao đẳng

⁺ Lao động phổ thông

7

5

8

35

25

40

 Theo giới tính

⁺ Lao động nam

⁺ Lao động nữ

16

4

80

20

Tổng số lao động 20 100

( Nguồn: Phòng kế toán)
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Số lượng lao động tương đối phù hợp với chức năng và quy mô của Công ty. Chủ
công ty là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm, năng lực
chuyên môn. Tất cả các nhân viên trong công ty đều được đào tạo theo đúng chuyên
ngành.

2.1.4. Đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty

( Nguồn: Phòng kế toán)

Hình 2.1: Sơ đồ quy trình hoạt động kinh doanh

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng: Nhân viên kinh doanh tìm hiểu thông tin và liên hệ
với khách hàng để có được đơn đặt hàng và những hợp đồng lớn.

Bước 2: Ký kết và làm hồ sơ dự thầu: Khi khách hàng ký hợp đồng với công ty.
Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về sản phẩm
cho phòng dự án để làm hồ sơ thầu.

Bước 3: Thuê lắp đặt: Sau khi ký kết và làm hồ sơ dự thầu, phòng hành chính tiến
hành thuê lắp đặt.

Bước 4: Thu tiền: Ngay sau khi ký hợp đồng, khách hàng chuyển khoản 30% giá trị
hợp đồng, sau đó khi công ty thuê lắp thang máy khách hàng chuyển tiếp 60% giá trị hợp
đồng, cuối cùng sau khi kiểm định và đưa vào sử dụng khách hàng chuyển nốt 10% còn
lại, nhân viên kinh doanh hoàn tất và nộp chứng từ lên phòng kế toán để ghi nhận công nợ
hoặc thu tiền. Đồng thời nhân viên kinh doanh sẽ được phòng kế toán ghi nhận khoản
doanh thu đã tạo ra cho công ty.

Bước 5: Bảo trì: Sau 12 tháng bảo hành, nếu khách hàng muốn tiếp tục được bảo trì
sản phẩm, hai bên sẽ ký hợp đồng bảo trì.

Tìm kiếm
khách hàng

Ký kết và làm
hồ sơ dự thầu

Thuê lắp đặt

Thu tiềnBảo trì
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2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty

 Giám đốc: Là người có quyền hạn lớn nhất trong Công ty và là người đại diện của
Công ty theo pháp luật. Giám đốc có nhiệm vụ quản lí và điều hành hoạt động kinh doanh
hằng ngày của Công ty; chịu trách nhiệm kí kết các hợp đồng, tư vấn, tổ chức và quản lí
các dự án; tuyển dụng và bố trí sử dụng người lao động; quyết định lương, thưởng, phụ
cấp cho nhân viên trong Công ty. Ngoài ra, Giám đốc còn có các quyền hạn và nghĩa vụ
khác được quy định tại điều lệ.

 Phòng Hành chính: Căn cứ kế hoạch Kinh doanh hàng năm của Công ty, lập kế
hoạch bổ sung nguồn lực. Theo dõi các văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của nhà
nước, đảm bảo hệ thống quản lí chất lượng của Công ty được vận hành theo đúng các quy
định. Bảo quản, kiểm soát hệ thống tài liệu, hồ sơ chất lượng của Công ty. Hướng dẫn,
thực thi việc đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo đúng luật lao động,
đúng nội quy, quy chế làm việc của Công ty.

 Phòng Kế toán: Có chức năng theo dõi, tính toán, cập nhật, báo cáo đầy đủ kịp thời,
chính xác tình hình sử dụng quản lí các quỹ, tài sản, hàng hóa, các nguồn vốn và kết quả
sản xuất kinh doanh; quản lí thu chi, thanh toán tiền lương, các chế độ chính sách cho
người lao động theo đúng quy định của nhà nước; chủ trì công tác quyết toán, kiểm toán
đúng kì hạn, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ.

 Tổ bảo trì: Có chức năng sửa chữa các thiết bị hư hỏng đột xuất một cách nhanh
chóng nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất. Bên cạnh đó, theo dõi hồ sơ máy móc thiết bị,
công cụ dụng cụ của Công ty, xây dựng, theo dõi và quản lý định mức sử dụng vật tư bảo
trì, lập báo cáo các sự cố dừng sản xuất, hiệu suất sản xuất theo định kỳ cho Ban giám đốc.

Phòng hành
chính

Giám đốc

Phòng kế
toán

Xưởng

Tổ bảo trì
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2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty

2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
( Nguồn: Phòng kế toán)

Chú thích:

Quan hệ chỉ đạo:

2.1.5.2. Bộ máy kế toán tại Công ty

Kế toán trưởng: Phụ trách và điều hành toàn bộ công tác kế toán của công ty, chịu
trách nhiệm trước Giám đốc và nhà nước về quản lý và sử dụng các loại lao động, vật tư,
tiền vốn trong kinh doanh. Tổ chức hạch toán các quá trình kinh doanh theo quy định của
nhà nước, xác định kết quả kinh doanh và lập các báo cáo theo quy định, chỉ đạo trực tiếp
hướng dẫn dưới quyền thuộc phạm vi và trách nhiệm của mình, có quyền phân công chỉ
đạo trực tiếp nhân viên kế toán tại công ty.

Kế toán tổng hợp: Là người chịu trách nhiệm phản ánh, ghi chép, thống kê tổng quát
những dữ liệu, con số, tài khoản, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo các chỉ tiêu giá trị
của công ty và là người trợ giúp đắc lực cho kế toán trưởng không chỉ trong quản lý các
nghiệp vụ kế toán mà còn cả với các nhiệm vụ khác của phòng kế toán theo yêu cầu của
ban Giám đốc để đem lại hiệu quả tốt nhất về quản lý tài chính.

2.1.5.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty

Hình thức kế toán mà Công ty đang áp dụng là hình thức “Nhật ký chung” theo
Thông tư số 200/2021/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

a) Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung:

Kế toán
trưởng

Kế toán tổng
hợp
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Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi chép vào sổ Nhật
ký mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung
kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng
nghiệp vụ phát sinh. Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

- Sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký đặc biệt;

- Sổ cái;

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

b) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung:

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước
hết ghi chép nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên
sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị mở sổ,
thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh
được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng
từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.
Định kỳ (3,5,10,…ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp
từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi
đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc
biệt (nếu có).

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối số phát
sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp
chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các báo cáo tài chính.
Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên bảng cân đối số phát
sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc
sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ
Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.
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Hình 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
( Nguồn: Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán Trần thị Cẩm Thanh, 2014)

Chú thích:

Ghi hàng ngày
Đối chiếu, kiểm tra
Ghi định kỳ, cuối tháng

2.1.5.4. Chế độ kế toán và chính sách áp dụng
Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư

200/2014/TT-BTC.

- Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: Nhập trước - xuất trước (FIFO)

- Phương pháp kế toán TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

- Niên độ kế toán: Được xác định theo năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 và kết

thúc vào ngày 31/12 hằng năm trùng với năm dương lịch.

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng (VNĐ).
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2.2. Thực tế công tác kế toán công nợ tại công ty TNHH Thang máy Hải Giang
Sơn

2.2.1. Kế toán phải thu khách hàng

2.2.1.1. Chứng từ hạch toán

 Hóa đơn thuế GTGT ( hóa đơn bán hàng ), hóa đơn thông thường.

 Phiếu thu

 Giấy báo có ngân hàng

2.2.1.2. Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 131 “phải thu khách hàng”

2.2.1.3. Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty

 Sổ chi tiết TK 131

 Nhật ký chung

 Sổ cái TK 131

2.2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.1.5. Các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh tại công ty

Nghiệp vụ 1: Vào ngày 19/01/2022 công ty tiến hành bảo trì thang cuốn cho công ty
TNHH Thang máy Thiên Mã theo hoá đơn GTGT sô 0000560 với giá đã có thuế VAT
8% là 8.553.600đ.

Chứng từ gốc (hoá
đơn GTGT, phiếu
thu, giấy báo có…)

Sổ chi tiết
thanh toán
người mua
(131)

Nhật ký chung Sổ cái
(131)
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HÓA ĐƠN (GTGT) KH: 1C22TKJ

(Liên 2: Giao khách hàng) Số: 0000560

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Đơn vị bán hàng: Công Ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 010600578843 Mã số thuế: 0309115655
Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Thang máy Thiên Mã
Địa chỉ: 681/31 âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán: Chưa Thanh toán Mã số thuế: 0313492769
STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
1 Bảo trì Thang cuốn đợt 1 7.920.000 7.920.000
Cộng tiền hàng: 7.920.000

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 633.600
Tổng cộng tiền thanh toán: 8.553.600

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu năm trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm đồng./

Người mua hàng Người bán hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Nghiệp vụ 3: Vào ngày 25/01/2022 công ty tiến hành sửa chữa thang máy cho công ty
TNHH Thiên Phát theo hoá đơn GTGT số 0000562 với giá đã có thuế VAT 8% là
6.480.000đ.

HÓA ĐƠN (GTGT) KH: 1C22TKJ

(Liên 2: Giao khách hàng) Số: 0000562

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Đơn vị bán hàng: Công Ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 010600578843 Mã số thuế: 0309115655
Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Thiên Phát
Địa chỉ: Số 133, Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hình thức thanh toán: Chưa thanh toán Mã số thuế: 3702510374
STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
01 Sửa thang máy 6.000.000 6.000.000
Cộng tiền hàng: 6.000.000

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 480.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 6.480.000

Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng./

Người mua hàng Người bán hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Nghiệp vụ 4: Vào ngày 28/01/2022 công ty thu tiền bảo trì thang máy cho công ty TNHH
Thang máy Thiên Mã thông qua Phiếu Thu số 12 với giá đã có thuế VAT 8% là
8.553.000đ.

Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn Mẫu số 02 –TT

Địa chỉ : Phú Nhuận – Thành Phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo TT số:

200/2014/TT-BTC ngày

22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Số: 12 Nợ……111…..

Ngày 28/01/2022 Có ……131…....

Họ tên người nộp tiền: Công ty TNHH Thang máy Thiên Mã.
Địa chỉ: 681/31 âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Lý do nộp: Trả tiền bảo trì thang cuốn đợt 1

Số tiền: 8.553.600.

Bằng chữ: Tám triệu năm trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm đồng.

Kèm theo Chứng từ kế toán

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ)

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký)

Người nộp tiền
(Ký)

Thủ quỹ
(Ký)
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SỔ CHI TIẾT TAI KHOẢN
Tháng 01 năm 2022
Tài khoản 131 – TM

Đối tượng: Công ty TNHH Thang máy Thiên Mã,
(Đvt: Đồng)

NTGS
Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kì 0

19/01 BH 0000560 19/01 Bảo trì thang cuốn đợt 1 511 7.920.000

33311 633.600

28/01 PT 12 28/01 Trả tiền bảo trì thang cuốn đợt 1 1111 8.553.600

Cộng số phát sinh 8.553.600 8.553.600

Dư cuối tháng 0

Người lập(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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SỔ CHI TIẾT TAI KHOẢN
Tháng 01 năm 2022
Tài khoản 131 – TP

Đối tượng: Công ty TNHH Thiên Phát
(Đvt: Đồng)

NTGS
Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kì 0

25/01 BH 0000562 25/01 Sửa thang máy 511 6.000.000

33311 480.000

Cộng số phát sinh 6.480.000

Dư cuối tháng 6.480.000

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)



31

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HANG
Tên dịch vụ: Bảo trì, sửa chữa thang máy

Tháng 01 năm 2022
(Đvt: Đồng)

NTGS Chứng từ Diễn giải
Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kì

19/01 BH 0000560 19/01 Bảo trì thang cuốn đợt 1 131 7.920.000
25/01 BH 0000562 25/01 Sửa thang máy 131 6.000.000

Cộng số phát sinh 13.920.000
PKC Kết chuyển cuối kỳ 911 13.920.000

Dư cuối tháng

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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2.2.2. Kế toán phải trả người bán

2.2.2.1. Chứng từ hạch toán

 Phiếu chi

 Phiếu nhập kho

 Phiếu đặt hàng…

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 331 “ phải trả cho người bán”.

2.2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty

 Sổ chi tiết TK 331

 Nhật ký chung

 Sổ cái TK 331

2.2.2.4. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.2.5. Các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh tại công ty

Nghiệp vụ 1: Vào ngày 25/01/2022 công ty mua và nhập kho 1 bộ nguồn từ công ty
TNHH Thương mại Lĩnh Quân theo hoá đơn GTGT 0000590 và phiếu nhập kho với giá
trị đã bao gồm thuế VAT 8% là 455.563đ.

Chứng từ gốc
(hoá đơn bán
hàng, phiếu chi,
giấy báo nợ)

Sổ chi tiết thanh
toán với người
bán (331)

Nhật ký chung Sổ cái (331)
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HÓA ĐƠN (GTGT) KH: 1C22TKJ

(Liên 2: Giao khách hàng) Số: 0000590

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thương mại Lĩnh Quân
Địa chỉ: 38/1C Lý Thánh Tông, Phường Hiệp Tân, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0441000647085 Mã số thuế: 0312298078
Họ tên người mua hàng: Công Ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán: Chưa thanh toán Mã số thuế: 03009115655
STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
01 Bộ nguồn Cái 1 421.818 421.818
Cộng tiền hàng: 421.818

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 33.745
Tổng cộng tiền thanh toán: 455.563

Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./

Người mua hàng Người bán hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309115655

Mẫu số 01 – VT

Số: NK 21/10

PHIẾU NHẬP KHO Nợ: 1521

Ngày 25 tháng 01 năm 2022 Có: 331

(Liên 1)

Họ tên người giao hàng: Nguyễn Ngọc Bảo

Địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại Lĩnh Quân

Lý do nhập kho: Nhập kho vật tư.

Nhập tại kho: Kho hàng chung của xưởng

STT Tên hàng Mã số ĐVT

Số lượng

Đơn giá Thành tiềnTheo
chứng
từ

Thực
nhập

A B C D E F G H

1 Bộ nguồn D BONGUON Cái 1 1 421.818 421.818

Cộng 421.818

Tổng số tiền hàng (viết bằng chữ): Bốn trăm hai mươi mốt nghìn tám trăm mười tám đồng.

Ghi chú: Tiền VAT đầu vào: 33.745.

Kèm theo chứng từ gốc: HĐ 0000590

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
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Nghiệp vụ 2: Vào ngày 27/01/2022 công ty thanh toán tiền mua vật tư kỳ trước cho Công
ty Tiến Nam Khang với số tiền 1.260.000đ thông qua phiếu chi 0025.

Công ty TNHH TM Hải Giang Sơn

12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận, TP
Hồ Chí Minh

Bộ phận: Phòng Kế toán

Mẫu số 02-TT

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Kim Liên

Địa chỉ: Công ty TNHH Tiến Nam Khang

Lý do chi: Thanh toán tiền mua vật tư kỳ trước cho Công ty Tiến Nam Khang

Số tiền: 1.260.000đ (Viết bằng chữ): Một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng.

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng.

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………

Quyển số: 05

Số: PC0025

Nợ: 331

Có: 1111
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SỔ CHI TIẾT TAI KHOẢN
Tháng 01 năm 2022
Tài khoản 331 – LQ

Đối tượng: Công ty TNHH Thương mại Lĩnh Quân
(Đvt: Đồng)

NTGS
Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kì 0

25/01 HĐ 0000590 25/01 Mua vật tư từ công ty Lĩnh Quân 152 421.818

1331 33.745

Cộng số phát sinh 455.563

Dư cuối tháng 455.563

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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SỔ CHI TIẾT TAI KHOẢN
Tháng 01 năm 2022
Tài khoản 331 – TNK

Đối tượng: Công ty TNHH Tiến Nam Khang
(Đvt: Đồng)

NTGS
Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kì 1.260.000

27/01 PC 0025 27/01 Thanh toán tiền mua vật tư kỳ trước cho
Công ty Tiến Nam Khang 1111 1.260.000

Cộng số phát sinh 1.260.000

Dư cuối tháng 0

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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SỔ CHI TIẾT TIÊN MẶT
Tháng 01 năm 2022
Tài khoản 1111

(Đvt: Đồng)

NTGS
Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kì 77.101.097

27/01 PC 0025 27/01 Thanh toán tiền mua vật tư kỳ trước cho
Công ty Tiến Nam Khang 331 1.260.000

28/01 PT 12 28/01 Thu tiền bảo trì thang cuốn đợt 1 131 8.553.600

Cộng số phát sinh 8.553.600 1.260.000

Dư cuối tháng 84.394.697

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU
Tháng 01 năm 2022

Tài khoản 152 – Bộ nguồn
(Đvt: Đồng)

NTGS
Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK
ĐƯ

Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kì 0

25/01 PNK 21 25/01 Mua vật tư nhập kho từ công ty Lĩnh
Quân 331 421.818

Cộng số phát sinh 421.818

Dư cuối tháng 421.818

Người lập

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
12 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn Mẫu số S03a-DN

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 01 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Ngày
tháng
ghi sổ

Chứng từ Diễn giải

Đã
ghi
sổ
cái

STT
dòng TKĐƯ Số phát sinh

Số hiệu Ngày
tháng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

I. Số trang trước chuyển sang …… ……

II. Số phát sinh trong kỳ

19/01 BH 0000560 19/01 Doanh thu bảo trì thang cuốn đợt 1 131 8.553.600

https://luatduonggia.vn/thong-tu-so-200-2014-tt-btc-ngay-22-thang-12-nam-2014/
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19/01 BH 0000560 19/01 Doanh thu bảo trì thang cuốn đợt 1 511 7.920.000

19/01 BH 0000560 19/01 Thuế GTGT đầu ra 33311 633.600

25/01 BH 0000562 25/01 Doanh thu sửa thang máy 131 6.480.000

25/01 BH 0000562 25/01 Doanh thu sửa thang máy 511 6.000.000

25/01 BH 0000562 25/01 Thuế GTGT đầu ra 33311 480.000

25/01 PNK 21 25/01 Mua vật tư nhập kho từ công ty
Lĩnh Quân

152 421.818

25/01 PNK 21 25/01 Thuế GTGT đầu vào 1331 33.745

25/01 PNK 21 25/01 Mua vật tư nhập kho từ công ty
Lĩnh Quân

331 455.563

27/01 PC 0025 27/01 Thanh toán tiền mua vật tư kỳ
trước cho công ty Tiến Nam Khang

331 1.260.000

27/01 PC 0025 27/01 Thanh toán tiền mua vật tư kỳ
trước cho công ty Tiến Nam Khang

1111 1.260.000

28/01 PT 12 28/01 Thu tiền bảo trì thang cuốn đợt 1 1111 8.553.600

28/01 PT 12 28/01 Thu tiền bảo trì thang cuốn đợt 1 131 8.553.600
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PKC Kết chuyển cuối kỳ 511 13.920.000

PKC Kết chuyển cuối kỳ 911 13.920.000

III. Cộng chuyển trang sau …… ……

Ngày 31 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Phải thu khách hàng

Số hiệu: 131
ĐVT: Đồng

NTGS Chứng từ Diễn giải Số
hiệu
TKĐƯ

Số tiền Ghi
chú

SH NT Nợ Có
A B C D 1 2 3 4

Số dư đầu kỳ 0
19/01 BH 0000560 19/01 Doanh thu bảo trì

thang máy đợt 1
511 7.920.000

19/01 BH 0000560 19/01 Thuế GTGT đầu ra 33311 633.600

25/01 BH 0000562 25/01 Doanh thu sửa
thang máy

511 6.000.000

25/01 BH 0000562 25/01 Thuế GTGT đầu ra 33311 480.000

28/01 PT 12 28/01 Thu tiền bảo trì
thang cuốn đợt 1

1111 8.553.600

Cộng PS trong kỳ 15.033.600 8.553.600
Số dư cuối kỳ 6.480.000

Ngày 31 tháng 01 năm 2022
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
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Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Phải trả người bán

Số hiệu: 331
ĐVT: Đồng

Ngày 31 tháng 01 năm 2022
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc

NTGS Chứng từ Diễn giải Số
hiệu
TKĐƯ

Số tiền Ghi
chú

SH NT Nợ Có
A B C D 1 2 3 4

Số dư đầu kỳ 7.635.600
25/01 PNK21 25/01 Mua vật tư nhập kho từ công

ty Lĩnh Quân
152 421.818

25/01 PNK21 25/01 Thuế GTGT đầu vào 1331 33.745

27/01 PC0025 27/01 Thanh toán tiền mua vật tư kỳ
trước cho công ty Nam Khang

1111 1.260.000

Cộng PS trong kỳ 1.260.000 454.563
Số dư cuối kỳ 6.830.163
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Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Tiền mặt

Số hiệu: 1111
ĐVT: Đồng

Ngày 31 tháng 01 năm 2022
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

NTGS Chứng từ Diễn giải Số hiệu
TKĐƯ

Số tiền Ghi
chú

SH NT Nợ Có
A B C D 1 2 3 4

Số dư đầu kỳ 77.101.097
27/01 PC0025 27/01 Thanh toán tiền mua

vật tư kỳ trước cho
công ty Tiến Nam

Khang

331 1.260.000

28/01 PT12 28/01 Thu tiền bảo trì thang
cuốn đợt 1

131 8.553.600

Cộng PS trong kỳ 8.553.600 1.260.000
Số dư cuối kỳ 86.914.697
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Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Số hiệu: 511
ĐVT: Đồng

NTGS Chứng từ Diễn giải Số
hiệu
TKĐƯ

Số tiền Ghi
chú

SH NT Nợ Có
A B C D 1 2 3 4

Số dư đầu kỳ
19/01 BH0000560 19/01 Doanh thu bảo trì

thang cuốn đợt 1
131 7.920.000

25/01 BH0000562 25/01 Doanh thu sửa thang
máy

131 6.000.000

Cộng PS trong kỳ 0 13.920.000
PKC Kết chuyển cuối kỳ 911 13.920.000

Số dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 01 năm 2022
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
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Đơn vị: Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn

Địa chỉ: 12 Hoa Phượng, Quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh

SỔ CÁI
Tên tài khoản: Nguyên Vật Liệu

Số hiệu: 152
ĐVT: Đồng

Ngày 31 tháng 01 năm 2022
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

NTGS Chứng từ Diễn giải Số hiệu
TKĐƯ

Số tiền Ghi
chú

SH NT Nợ Có
A B C D 1 2 3 4

Số dư đầu kỳ 0
25/01 PNK 21 25/01 Mua vật tư nhập kho

từ công ty Lĩnh Quân
331 421.818

Cộng PS trong kỳ 421.818
Số dư cuối kỳ 421.818
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VA GIẢI PHÁP ĐỂ HOAN
THIỆN KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH THANG

MÁY HẢI GIANG SƠN
3.1. Nhận xét công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Thang máy Hải
Giang Sơn
3.1.1. Ưu điểm

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hệ thống kế toán trong công ty đã
nhanh chóng ứng dụng máy vi tính cho quá trình lên sổ sách bằng phần mềm. Điều này
giúp đơn giản hơn phần nào và mọi thông tin được xữ lý nhanh, kịp thời. Đó là điều kiện
quan trọng giúp cho các cấp lãnh đạo nắm bắt nhanh tình hình của công ty và đưa ra
những biện pháp khắc phục những mặt thiếu sót trên sổ sách chứng từ…Đồng thời tìm ra
hướng giải quyết mới cho những thuận lợi hiện đang có.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức với một cơ cấu gọn nhẹ và chặt chẽ xây
dựng theo kiểu quan hệ trực tuyến, mọi nhân viên kế toán được sự quản lý và điều hành
của kế toán trưởng. Do đó không xảy ra sự chồng chéo trong quản lý.

Việc áp dụng hình thức Nhật ký chung là phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty. Hình thức này thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số
liệu kế toán cho từng đối tượng kế toán vì các nghiệp vụ được ghi theo trình tự theo thời
gian. Từ đó có thể cung cấp thông tin kế toán nhanh chóng, kịp thời cho nhà quản lý.

Việc theo dõi các khoản phải thu và phải trả thường xuyên giúp cho công tác theo
dõi tình hình tăng giảm các khoản phải thu và phải trả kịp thời phục vụ cho công tác thu
hồi nợ cũng như thanh toán các khoản nợ đến hạn.

3.1.2. Nhược điểm

Bên cạnh những thuận lợi thì ẩn sau đó là những khó khăn, đằng sau những ưu điểm
thì công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả của công ty TNHH Thang máy Hải
Giang Sơn có những nhược điểm cần khắc phục sau:

Đơn vị hàng năm chưa lập dự phòng phải thu khó đòi nhằm bù đắp các khoản thiệt
hại thực tế xảy ra do không thu hồi được nợ, khách hàng làm ăn thua lỗ.

Chưa theo dõi công nợ theo tuổi nợ.
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Không lập bảng phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả để đánh giá khả năng
trả nợ, thu hồi các khoản nợ (nợ dưới 1 năm, nợ quá hạn từ 1-2 năm, nợ quá hạn từ 2-3
năm, nợ quá hạn từ 3 năm trở lên).

3.2. Các phương hướng phát triển của Công ty TNHH Thang máy Hải Giang
Sơn

Từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một công ty thang máy hàng đầu Việt Nam.
Sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là những yếu tố quan trọng
góp phần vào sự thành công của Hải Giang Sơn.

Không chỉ đem đến những dịch vụ chất lượng hàng đầu cho khách hàng mà còn tạo
ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể
cảm thấy thoải mái và phát huy được năng lực của mình khi làm việc tại Hải Giang Sơn.

Công ty hướng tới xây dựng một văn hoá doanh nghiệp rõ ràng, phù hợp, văn minh,
định hướng các mối quan hệ hướng về người tiêu dùng, về xã hội và người lao động.

Có chính sách tuyển dụng tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên
môn cao. Xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu quả
công việc của nhân viên, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân viên.

Thay vì trước đây công ty chỉ quan tâm tới khâu sửa chữa, bảo trì thang máy cho
khách hàng thì nay Hải Giang Sơn đang dần dần hướng đến khâu lắp đặt thang máy tới
người tiêu dùng thay cho việc thuê lắp đặt. Song song với việc chuẩn bị lắp đặt thang máy
thì công ty cũng đang triển khai tiến hành thực hiện công đoạn đào tạo nhân lực có kiến
thức, chuyên môn và tay nghề cao.

Khi đã đào tạo được nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp, có chuyên môn thì việc
tiến hành lắp đặt thực hiện không còn là quá khó khăn. Đó không chỉ là cách để bảo vệ
tên tuổi mà còn là cách khẳng định được tính chuyên nghiệp của Hải Giang Sơn trên thị
trường thang máy ngày càng phát triển đa dạng. Tự tạo lợi thế và những ưu điểm cho
mình để đần khằng định được vị thế cũng như chỗ đứng vững chắc đối với người tiêu
dùng.

3.3. Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán công nợ tại Công ty TNHH Thang
máy Hải Giang Sơn

3.3.1. Lập dự phòng phải thu khó đòi
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Công ty cần trích lập các khoản dự phòng theo quy định, nếu khách hàng thanh toán
chậm phải gửi thư nhắc nhở và yêu cầu khách hàng thanh toán hoặc cử nhân viên trực tiếp
đi thu nợ.

Điều kiện để xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:

Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên.

Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng
chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn.

Mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán,
mức trích lập như sau:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải
thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn
hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế
toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải
thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ
hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế
toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định là không thể thu hồi được, kế
toán thực hiện xoá nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá
nợ, ghi:
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Nợ TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí)

Có TK 131, 138, 128, 244…
Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu sau đó lại thu

hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được, ghi:

Nợ các TK 111, 112,….

Có TK 711 – Thu nhập khác.

Ví dụ: Công ty A có phát sinh các nghiệp vụ bảo trì thang máy cho Công ty B theo
từng hợp đồng và đã quá hạn thanh toán như sau:

Bảo trì thang máy theo hợp đồng 01 cho Công ty B, giá trị hợp đồng là 5 triệu
đồng, Công ty B chưa trả nợ, quá hạn 10 tháng.

Bảo trì thang máy theo hợp đồng 02 cho Công ty B, giá trị hợp đồng là 15 triệu
đồng, Công ty B chưa trả nợ, quá hạn 20 tháng.

Bảo trì thang máy theo hợp đồng 03 cho Công ty B, giá trị hợp đồng là 10 triệu
đồng, Công ty B chưa trả nợ, quá hạn 26 tháng.

Tổng nợ phải thu quá hạn của Công ty B: 30 triệu đồng.

Đồng thời, Công ty A có mua vật tư của Công ty B, số tiền Công ty A phải trả
cho Công ty B là: 10 triệu đồng.

Như vậy, số còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả đối với Công ty B
là: 20 triệu đồng.

Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 01 là: 5/30 x
20 x 30% = 1 triệu đồng.

Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 02 là: 15/30 x
20 x 50% = 5 triệu đồng.

Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 03 là: 10/30 x
20 x 70% = 4,67 triệu đồng.

3.3.2. Quản lý công nợ theo tuổi nợ

https://amis.misa.vn/24002/tai-khoan-112/
https://amis.misa.vn/23758/hach-toan-tai-khoan-131-phai-thu-khach-hang/
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Để theo dõi chặt chẽ việc thu tiền bảo trì thang máy cần phân loại nợ theo nhóm tuổi
và doanh nghiệp cần phải lập và theo dõi thường xuyên báo cáo tuổi nợ.

Báo cáo tuổi nợ là một trong các loại báo cáo công nợ, được sử dụng cho mục đích
theo dõi toàn bộ nợ của từng khách hàng theo thời gian nợ.

Báo cáo tuổi nợ sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được về thời hạn nợ của từng khoản
nợ cho từng đối tượng. Từ đó có biện pháp thu hồi nợ hợp lý cho từng khách hàng cụ thể.
Đây cũng chính là một trong những điểm khác biệt nổi bật của báo cáo tuổi nợ so với các
báo cáo công nợ khác.

Báo cáo tuổi nợ sẽ thống kê tất cả các khách hàng đang còn nợ doanh nghiệp và sắp
xếp công nợ của các khách hàng đó thông thường là theo ngày quá hạn thanh toán. Cụ thể,
công nợ thường được chia nhóm theo phạm vi ngày quá hạn như sau:

- Hiện tại: Những công nợ chưa đến hạn thanh toán sẽ được cho vào nhóm này.

- 1-30: Là nhóm gồm các công nợ phải thu đã quá hạn từ 1-30 ngày.

- 31-60: Những công nợ quá hạn từ 31-60 ngày sẽ được cho vào nhóm này.

- 61-90: Đây là nhóm công nợ quá hạn từ 61-90 ngày.

- Hơn 90: Nhóm này là nhóm công nợ quá hạn hơn 90 ngày, đây là nhóm có mức
báo động cao nhất.

3.3.3. Bảng phân tích tình hình công nợ

Công ty cần xem xét đến đối tượng cho chịu, giới hạn số tiền cho phép nợ tối đa và
thời gian thanh toán. Phân loại và lập bảng phân tích các khoản nợ trên cơ sở khả năng và
thời hạn trả nợ để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra và thu hồi nợ.

Mục đích của việc phân tích tình hình công nợ là đánh giá tình hình chiếm dụng vốn
của công ty cũng như đánh giá việc công ty đi chiếm dụng vốn. Phân tích công nợ bao
gồm phân tích các khoản công nợ phải thu và các khoản công nợ phải trả để từ đó đánh
giá sự hợp lý của các khoản công nợ, và đưa ra giải pháp điều chỉnh.

Các chỉ tiêu được dùng khi phân tích khái quát tình hình công nợ bao gồm chỉ tiêu
phản ánh quy mô nợ và chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nợ.

Chỉ tiêu phản ánh quy mô nợ: Chỉ tiêu tổng hợp các khoản phải thu và phải trả trên
bảng cân đối kế toán.

https://www.phantichbaocaotaichinh.com/phan-tich-tinh-hinh-cong-no/
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Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nợ: Bao gồm hệ số các khoản phải thu, hệ số các khoản
phải trả, tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả.

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ bị chiếm dụng vốn của công ty, chỉ tiêu càng lớn mức
độ vốn bị chiếm dụng càng nhiều.

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đi chiếm dụng vốn của công ty, chỉ tiêu càng lớn thì
phần nguồn vốn do đi chiếm dụng càng nhiều.

Chỉ tiêu này cho thấy mối liên hệ giữa các khoản phải thu so với các khoản phải trả.
Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100% chứng tỏ công ty đang bị chiếm dụng vốn và ngược lại nếu tỷ
lệ này càng nhỏ hơn 100% chứng tỏ công ty đang đi chiếm dụng vốn của những đối tượng
khác. Mức độ lớn hơn hay nhỏ hơn 100% càng nhiều chứng tỏ tình hình công nợ đều
không tốt và khiến cho tình hình tài chính của công ty đều không lành mạnh.

Tỷ lệ giữa số nợ đã thu trong kỳ so với tổng nợ phải thu trong kỳ:

Chỉ tiêu này cho biết tỷ lệ số nợ công ty đã thu được so với tổng nợ phải thu. Tỷ lệ
này càng lớn thì khả năng thu hồi nợ của công ty trong kỳ càng tốt.

Có thể lập bảng so sánh chỉ tiêu công nợ như sau:
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Bảng 3.1: Phân tích tình hình công nợ

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Chênh lệch

Giá trị (lần) Tỷ lệ (%)

Tổng nợ phải thu

Tổng nợ phải trả

Hệ số các khoản phải thu

Hệ số các khoản phải trả

Tỷ lệ các khoản phải thu so
với các khoản phải trả

Tỷ lệ giữa số nợ đã thu so với
tổng nợ phải thu trong kỳ

( Nguồn: Giáo trình phân tích báo cáo tài chính Nguyễn Năng Phúc, 2015 )
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KẾT LUẬN
Công tác kế toán luôn gắn liền với sự hoạt động kinh doanh, có tác dụng trực tiếp

đến kết quả hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Mặt khác, đây là một
công cụ giúp cho doanh nghiệp mà chủ yếu là các nhà quản trị có những quyết định sáng
suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để cho những quyết định của nhà quản trị có
hiệu quả cao đòi hỏi những thông tin về kế toán phải cực kỳ chính xác, thường xuyên và
kịp thời. Mà đáng chú ý nhất là thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, là niềm mong
đợi của tất cả các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư thành lập công ty và quyết định kinh
doanh một ngành nghề nào.

Với sự nổ lực của bản thân trong nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như đi sâu
tìm hiểu thực tế, cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn ThS. Mai Thị Lệ
Huyền mà khoá luận cơ bản đã giải quyết được một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Trình bày những cơ sở lý luận về kế toán công nợ trong doanh nghiệp.
Thứ hai, Phân tích thực trạng về kế toán công nợ tại Công ty TNHH Thang máy Hải

Giang Sơn.
Thứ ba, Đưa ra những phương hướng và một số giải pháp để hoàn thiện kế toán

công nợ tại Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn.
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	Tỷ lệ
	(%)
	1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	1.125.509.090
	(2.066.764.273)
	(64,74)
	2.Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	0
	0
	0
	-
	3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	1.125.509.090
	3.192.273.363
	(2.066.764.273)
	(64,74)
	4.Giá vốn hàng bán
	11
	912.604.085
	2.847.600.875
	(67,95)
	5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 
	20
	212.905.005
	344.672.488
	(38,23)
	6.Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	73.510
	64.376
	+14,19
	7.Chi phí tài chính
	- Trong đó: Lãi vay
	22
	23
	0
	0
	22.693.611
	22.693.611
	(100)
	(100)
	8.Chi phí bán hàng
	25
	0
	0
	-
	9.Chi phí quản lý doanh nghiệp
	26
	796.143.118
	1.147.265.353
	(30,61)
	10.Lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh doanh 30=20+(
	30
	(583.164.603)
	(825.222.100)
	(29,33)
	11.Thu nhập khác
	31
	0
	0
	0
	-
	12.Chi phí khác
	32
	0
	0
	0
	-
	13.Lợi nhuận khác
	(40=31-32)
	40
	0
	0
	0
	-
	14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)
	50
	(583.164.603)
	(825.222.100)
	+242.057.497
	(29,33)
	15.Chi phí thuế TNDN
	hiện hành
	51
	0
	0
	0
	-
	16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)
	60
	(583.164.603)
	(825.222.100)
	+242.057.497
	(29,33)
	18.Lãi cơ bản trên cổ
	phiếu (*)
	70
	19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
	71
	(Nguồn: Phòng Kế Toán)
	Nhận xét: Qua bảng phân tích trên ta thấy, lợi nhu
	Thứ nhất, xét về nhóm yếu tố tỷ lệ thuận với lợi 
	Thứ hai, xét về nhóm yếu tố tỷ lệ nghịch với lợi 
	Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với năm
	2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Than
	2.1.2.1. Chức năng của Công ty
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn là công ty TN
	Công ty là một doanh nghiệp thuê lắp đặt, tự chủ v
	2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty
	Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng 
	Đảm bảo phát triển vốn, lợi nhuận trong quá trình 
	Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
	Tổ chức mở rộng và không ngừng nâng cao hiệu quả k
	Hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, hạch toán và 
	Hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả kin
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.
	2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
	2.1.3.1. Loại hình kinh doanh chủ yếu của Công ty
	Với gần 14 năm hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh
	Sự nỗ lực phấn đấu nâng cao liên tục tính thẩm mỹ,
	Toàn bộ hoạt động sản xuất của Công ty có thể khái
	Bảng 2.2. Danh mục các ngành nghề kinh doanh của C
	STT
	Tên ngành nghề kinh doanh
	Mã ngành nghề
	1
	2816
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
	4530
	9
	4652
	10
	Bán buôn vật tư, linh kiện, phụ tùng thang máy, th
	4669
	(Nguồn: Phòng Kế toán)
	2.1.3.2. Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của Công t
	Đặc điểm vốn kinh doanh:
	Bảng 2.3: Chỉ tiêu về nguồn vốn kinh doanh của Côn
	( Đơn vị tính: đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	1.Tài sản ngắnhạn 
	5.397.378.611
	100
	3.248.339.983
	100
	4.186.389.820
	100
	2.Tài sản dài hạn
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	3.Vốn chủ sở hữu
	1.463.562.083
	27,12
	638.339.983
	19,65
	105.589.820
	2.52
	4.Nợ phải trả
	3.933.816.528
	72,88
	2.610.000.000
	80,35
	4.080.800.000
	97,48
	( Nguồn: Phòng kế toán)
	Nhận xét: Bảng 2.3 cho thấy, Công ty TNHH Thang má
	Đặc điểm về lao động:
	Bảng 2.4: Bảng tình hình lao động bình quân tại nă
	Tiêu thức phân loại 
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Theo trình độ lao động
	⁺Đại học
	⁺Cao đẳng
	⁺Lao động phổ thông
	7
	5
	8
	35
	25
	40
	Theo giới tính
	⁺Lao động nam
	⁺Lao động nữ
	16
	4
	80
	20
	Tổng số lao động
	20
	100
	( Nguồn: Phòng kế toán)
	Số lượng lao động tương đối phù hợp với chức năng
	2.1.4. Đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh và t
	2.1.4.1.  Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty

	KẾT LUẬN
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

